
 

Avian and Pandemic Influenza 

KEY PROJECTS 
 
Strengthening Capacity for the 
Implementation of One Health 
in Vietnam 
Duration: Oct. 2013 – Sept. 2015 
Planned Budget: $ 800,000 
 

Immediate Technical Assistance 
for Emergency Preparedness for 
Avian Influenza 
Duration: 2006 – Sept. 2014 
Planned Budget: $17,083,373 
 
Epidemiological Capacity and 
Health Communication 
Duration: 2006 – Sept. 2014 
Planned Budget: $5,850,000 
 
 
 

A duck farmer in Can Tho province receives support 
to implement standards that prevent spread of 
avian influenza. Photo: USAID 

Vietnam was one of the first countries in the world hit by highly 
pathogenic avian influenza (AI) H5N1 outbreaks in 2003 and also 
reported the world’s first AI human case in that same year.  Since then, 
Vietnam has experienced more than 3,000 animal outbreaks across the 
country and has had 127 human cases, half of which have been fatalities.  
While Vietnam is widely considered to be a model in terms of its 
response to AI, globally it currently ranks third behind Indonesia and 
Egypt in terms of human cases and deaths. 

 
PREVENTING AVIAN INFLUENZA AND OTHER 
EMERGING INFECTIOUS DISEASES TRANSMISSION  
Under the Government of Vietnam’s comprehensive National 
Operational Program on AI, Pandemic Preparedness and Emerging 
Infectious Diseases and as part of the United States Government 
coordinated program, the United States Agency for International 
Development (USAID) began supporting API efforts in Vietnam in 2005 
and since then has provided over US$ 60 million in assistance and 
technical support.  USAID works with the Government of Vietnam 
nationally and in high-risk provinces in the Red River and Mekong River 
deltas. Specifically, the program helps strengthen national, regional and 
provincial preparedness, planning, and multi-sectoral coordination to 
prevent transmission of infectious diseases from animals to humans.  It 
promotes early detection and warning of AI outbreaks and human 
influenza cases through improvements in the national surveillance 
system, and development of community-based surveillance for quick 
response. USAID supports training in the public and private sector for 
rapid and effective response to animal and human cases while 
promoting public awareness and education on API and other emerging 
infectious diseases. USAID’s support of Field Epidemiology Training 
Programs for both human health and animal health sectors helped 
enhance country preparedness for and response to outbreaks of new 
or emerging infectious diseases and zoonoses.  

 
KEY API PROGRAM RESULTS 
With USAID assistance, Vietnamese authorities developed and refined 
Standard Operating Procedures and National Strategies including the 
2011-2015 National Program on Avian Influenza, Pandemic 
Preparedness and Emerging Infectious Diseases and created an AI 
national program monitoring and evaluation strategy. Surveillance and 
response capacity to rapidly detect and control AI and other emerging 
infectious diseases has also been strengthened through training, an 
upgraded animal health information system, USAID provision of API-
related equipment and commodities, laboratory diagnostic capacity 
and the sharing of best practices and lessons learned.  Furthermore, 
USAID programs have improved public awareness and behavior on 
API. These activities help support the foundation upon which 
Vietnam’s successful program rests, including in its response to the 
2009 novel H1N1 influenza pandemic. 
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For more information on USAID/Vietnam’s work, contact us at 84-4-39351260, vietnam.partnerships@usaid.gov or visit www.usaid.gov/vietnam 
and see our project map at http://map.usaid.gov.   
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Cúm gia cầm và Đại dịch cúm 

CÁC DỰ ÁN CHÍNH 
 
Tăng cường Năng lực Thực 
hiện Một Sức khỏe tại Việt Nam 
Thời gian: 10/2013 – 09/2015 
Ngân sách dự kiến: $800.000 
 

Hỗ trợ Kỹ thuật Trực tiếp nhằm 
Ứng phó Khẩn cấp với Cúm gia 
cầm 
Thời gian: 2006 – 09/2014 
Ngân sách dự kiến: $17.083.373 
 
Năng lực Nghiên cứu Bệnh dịch 
và Truyền thông về Y tế 
Thời gian: 2006 – 09/2014 
Ngân sách dự kiến: $5.850.000 
 
 
 

Một chủ trang trại vịt tại Cần Thơ được hỗ 
trợ để áp dụng các tiêu chuẩn nhằm ngăn 
chặn lây lan cúm gia cầm.  
Ảnh: USAID 

Việt Nam là một trong năm quốc gia đầu tiên trên thế giới bị ảnh hưởng 
bởi dịch cúm gia cầm H5N1 và cũng là quốc gia đầu tiên báo cáo ca 
bệnh cúm gia cầm ở người năm 2003. Tính đến nay, Việt Nam đã có 
hơn 3.000 ổ dịch trên gia cầm trên toàn quốc và 127 ca bệnh ở người, 
một nửa trong số đó đã tử vong. Tuy Việt Nam được xem như một mô 
hình về ứng phó với cúm gia cầm, Việt Nam vẫn đứng thứ 3 trên thế 
giới sau Indonesia và Hy Lạp về số ca bệnh và tỷ lệ tử vong do cúm gia 
cầm ở người. 

 
PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM CÚM GIA CẦM VÀ CÁC BỆNH 
TRUYỀN NHIỄM MỚI NỔI KHÁC  
Từ năm 2005, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), trong 
chương trình hợp tác của Chính phủ Hoa Kỳ, bắt đầu hỗ trợ chương 
trình cúm gia cầm và đại dịch cúm ở Việt Nam theo Kế hoạch tổng thể 
về Cúm gia cầm, ứng phó với đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới 
nổi của Chính phủ Việt Nam. Từ đó đến này USAID đã hỗ trợ Việt Nam 
trên 60 triệu đô la Mỹ trong các hoạt động trợ giúp và hỗ trợ kỹ thuật. 
USAID phối hợp với Chính phủ Việt Nam ở cấp trung ương và tại các 
tỉnh nguy cơ cao ở vùng đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long. Cụ 
thể, chương trình giúp tăng cường khả năng ứng phó, lập kế hoạch và 
phối hợp liên ngành của tuyến trung ương, khu vực và tỉnh để phòng 
ngừa sự lây truyền của các bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người, 
giúp Việt Nam tăng cường cảnh báo và phát hiện sớm cúm gia cầm ở 
động vật và ở người thông qua tăng cường hệ thống giám sát quốc gia 
và xây dựng mô hình giám sát đáp ứng nhanh tại tuyến cơ sở. USAID 
cũng hỗ trợ tập huấn cho khu vực công và tư để xử lý nhanh và hiệu 
quả các ca bệnh ở gia cầm và người, đồng thời tăng cường giáo dục và 
nâng cao nhận thức cộng đồng về cúm gia cầm và đại dịch cúm. Hoạt 
động hỗ trợ của USAID cho Chương trình Đào tạo Dịch tễ học Thực địa 
cho cả hai lĩnh vực sức khỏe ở người và động vật đã giúp Việt Nam 
tăng cường năng lực ứng phó và xử lý các đợt bùng phát bệnh dịch 
truyền nhiễm mới hoặc mới nổi và các bệnh lây từ động vật sang người.  

 
CÁC KÉT QUẢ CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH CÚM GIA CẦM VÀ ĐẠI 
DỊCH CÚM 
Với sự hỗ trợ của USAID, các chiến lược quốc gia bao gồm Chương 
trình Quốc gia 2011 – 2015 về cúm gia cầm, sẵn sàng ứng phó đại 
dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi, các quy trình thực hiện chuẩn, 
chiến lược giám sát và đánh giá chương trình cúm gia cầm quốc gia 
đã được xây dựng và hoàn thiện. Năng lực giám sát và phản ứng 
nhằm phát hiện và kiểm soát cúm gia cầm sớm đã và đang được tăng 
cường thông qua các khóa tập huấn, nâng cấp hệ thống thông tin sức 
khỏe động vật, các trang thiết bị phòng hộ chống dịch do USAID cung 
cấp, nâng cao năng lực chẩn đoán phòng thí nghiệm và chia sẻ bài 
học kinh nghiệm và thực tiễn. Các chương trình của USAID giúp nâng 
cao nhận thức và hành vi của cộng đồng về phòng chống cúm gia cầm 
và đại dịch cúm. Những hoạt động này tạo cơ sở thành công cho các 
chương trình kiểm soát bệnh khác, bao gồm cả chương trình phòng 
chống đại dịch cúm H1N1 năm 2009 tại Việt Nam 

 

Tháng 8/2014 

Để biết thêm chi tiết về hoạt động của USAID Việt Nam, xin liên hệ theo số máy 84-4-39351260, email: vietnam.partnerships@usaid.gov hoặc truy cập 
trang web www.usaid.gov/vietnam và xem thêm bản đồ hoạt động của chương trình tại http://map.usaid.gov.   
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